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BẢNG GIÁ TỔNG HỢP 

1 – Chổi các loại (VAT +8%) 

STT Mặt hàng Giá và ghi chú 

1 

 

Chổi cỏ cuốn dây kẽm 
 
Loại thường (320gr) 
22.000 
 
Loại dày (400gr) 
25.000 
 
Loại đặc biệt (500gr) 
28.000 
 

2 

 

Chổi cỏ cán nhựa 
 
Loại thường (280gr) 
22.000 
 
Loại dày (310gr) 
25.000 
 
Loại đặc biệt (350gr) 
28.000 



3 

 

Chổi cỏ cuốn dây nhựa 

27.000 
 
Size: Dài 102cm x lưỡi 55cm 
Nặng 400gr 
 

5 

 

Chổi hộp (chổi bàn tay) 

30.000 
 
Size: Dài 105cm x lưỡi 55cm 
 

6 

 

Chổi cỏ cuốn cước 

27.000 
 
(Hàng dày 450gr, bện dây cước chắc 
chắn) 



7 

 

Chổi dừa ăn trái cuốn cước 

21.000 
 
(làm bằng cọng dừa ăn trái, ngoại hình 
vàng ươm, cọng dai, dẻo) 
Nặng ~600gr 

8 

 

Chổi dừa nước cuốn cước 

17.000 
 
(làm bằng cọng dừa nước, ngoại hình 
hơi tối màu, cọng cứng) 
Nặng ~600gr 



9 

 

Chổi dừa kẽm trắng 

16.000 
 
(làm bằng cọng dừa ăn trái, ngoại hình 
sáng màu, cọng dẻo, dai) 

• Dài 95cm, lưỡi rộng 50 
• Nặng ~500gr 

10 

 

Chổi dừa kẽm đen 

13.000 
 
(làm bằng cọng dừa thứ phẩm, ngoại 
hình đen, được cái quét cứng, bền) 

• Dài 95cm, lưỡi rộng 50 
• Nặng ~500gr 

 

  



2 – Dụng cụ vệ sinh, đồ nhựa, đồ bảo hộ VAT +8% 

Mặt hàng Giá và ghi chú 

 

Ky rác nhựa cán cao 
 
Nhựa tốt: 18.000 
 
Cao 65cm 

 

Ky rác nhựa cán ngắn 

13.000 

 

Ky nhựa cán inox 

22.000 



 

Ky rác sắt 

35.000 
Cao 65cm, lưỡi hốt 30cm 

 

Túi rác cuộn (đen, màu) 

25.000/bịch 3 cuộn 
 

 

Túi rác đen 90x120, 80x100, 70x90 

35.000/kg 
Hàng loại 1, đen bóng, dai, chắc 



 

Túi xốp quai đen đủ size 

30.000/kg 

 

Túi xốp quai trắng đủ size 

38.000/kg 

 

Bao tay nilon 

47.000/kg 

 

Bao tay cao su Đông Cầu Vồng  

Size M dài 39cm; Size L: 39cm 

Size XL: 42cm 

19.000/đôi 

… 

Size Combi: 32cm 

15.000đ/đôi 



 

Bao tay vải 

3.500/đôi (50gr) 

4.500đ/đôi (75gr) 

 

Cây lau trợ lực (100% cotton) 

45.000/cây 

 

Cây lau san hô 

45cm: 75.000 

60cm: 85.000 

80cm: 115.000 

90cm: 135.ooo 



 

Nùi lau san hô (hàng dày) 

45cm: 30.000 

60cm: 35.000 

80cm: 50.000 

 

Chổi xương quét nước (cán inox) 

25.000 

 

Cây chà sàn (cán inox) 

26.000 



 

Cây cào nước (loại tốt) 

35.000 

 

Thùng lau nhà 360 – loại rẻ 

130.000 

Mâm nhựa 

Xô rổ nhựa 

 

Thùng lau nhà 360 – loại trung 

160.000 

Mâm inox 

Xô rổ inox 
 



 

Thùng lau nhà 360 – hàng đẹp 

205.000 

Mâm inox 

Xô rổ inox, nhựa zin chắc chắn 4 

bánh xe di chuyển dễ dàng 
 

 

Thùng lau nhà 360 – loại đặc biệt 

255.000 

Mâm inox 

Xô có bánh xe kéo 

2 bông lau  



 

Cây lau 360 khóa vặn vuông 

105.000 

 

Cây lau 360 khóa đồng hồ 

80.000 

Ống inox toàn thân 

Mút bọc êm tay 

Bộ ruột thẳng 2 lớp, xoay nhẹ 

Bông 100% cotton 

 

Khăn cotton trắng & màu 

Khổ 30x30 

4.000/cái 

 



 

Khăn lau đa năng  

Khổ 30x30, sợi viber mềm mịn 

5.000/cái 

 

Thảm nhựa Welcome 

40x60: 45.000 

50x70: 70.000 

60x90: 120.000 

90x120: 220.000 

 

Thảm bàn chân 40x60 

27.000 

 

Thảm bóng 

40x60: 27.000 

 



 

Thảm đinh 

40x60: 25.000 

 

Thảm vải 

40x60: 12.000 

 

Nùi lau 360 

12.000 

 

Cước xanh 

Size A5: 4.000 



 

Cước inox 

Lớn: 45.000/vỉ 12 cái 

 

Cước 2 da (2 màu) 

2.500 (mua theo vỉ 12 cái) 

 

Bàn chà ủi  

14.000 

 

Chà toilet (cán inox) 

15.000 



 

Chà toilet 2 đầu 

15.000 

 

Giấy cuộn An An 

35.000/túi 10 cuộn 

 

Chiếu cói viền đỏ 
 

80 x 2m: 55.000 
1m x 2m: 65.000 
1m2 x 2m: 70.000 
1m4 x 2m: 85.000 
1m6x2m: 90.000 



 

Thùng rác đạp Duy Tân 

Nhí (17 x 17 x 21 cm): 31.500 

Nhỏ (25 x 23.5 x 29.5 cm): 65.000 

Trung (30.5 x 26 x 36 cm): 105.000 

Lớn (34.5 x 34 x 44 cm): 145.000 

 

Thùng rác nắp lật Duy Tân 

Nhỏ (24 x 20 x 39cm): 41.500 

Trung (32 x 27 x 51cm): 74.000 

Lớn (40 x 37 x 66cm): 135.000 

Đại (47 x 44 x 74cm): 215.000 

 

Sọt Oval (bầu) Duy Tân 

Nhí (28 x 28 x 29cm): 25.500 

Nhỏ (31 x 31 x 33cm): 35.500 

Trung (35 x 35 x 38cm): 41.000 

Đại (41 x 41 x 45cm): 55.000 

Cồ (44 x 44 x 54.5cm): 75.500 

 

Cây lau kính 
2 đầu thay thế (cao su + vải) 
Dài 2m 
75.000 



 

Cây lau nhà vải 
45.000 
Dài 2m, nùi lau 100% cotton 

 

Cây quét trần 3 đầu (3m) 

75.000 

 

Chổi nilon Đài Loan 

Ngắn (20cm): 17.000 

Vừa (40cm): 21.000 

Dài (60cm): 25.000 



 

Ghế bành 2 màu 

Trung (48 x 43.5 x 65.6cm): 85.000 

Lớn (49,3 x 45,3 x 68,3cm): 99.000 

Đại (53,2 x 48,7 x 72cm): 110.000 

 

 

Ghế dựa 5 sọc 

Nhỏ (32 x 39 x 63.6cm): 65.000 

Trung (39 x 44.5 x 71cm): 85.000 

Lớn (43 x 51.5 x 83cm): 125.000 

 

Ghế lùn 

Rộng x ngang x cao 

28 x 28 x 25.4cm 

34.000 

 

Ngoài ra Bông May còn cung cấp sỉ hầu hết các mặt 

hàng nhựa gia dụng như ghế, kệ dép v.v. 

Quý khách cần các mặt hàng ngoài danh mục báo giá 

này xin liên hệ. 


